
Cửa phi tiêu chuẩn

4,340,000

4,550,000

Mã màu

Đơn giá  / VNĐ

( W x H x T )

700/1000 x 1900/2200 x 110/155

3,920,000

- Bộ cửa nhựa WPC: Khung bao 35 x 115, nẹp chỉ nhựa 60 x 
36mm, cánh cửa được làm bằng tấm nhựa combosite 1.8mm ( 2 mặt 
). Lỏi bên trong là Honeycomb, với tổng chiềudày là 36mm. Tất cả 
hoàn thiện màu Fim Laminate PVC

- Bộ cửa nhựa WPC: Khung bao 35 x 115, nẹp chỉ nhựa 60 x 
36mm, cánh cửa được làm bằng tấm nhựa combosite nguyên khối. 
Lỏi bên trong là Honeycomb, với tổng chiều dày là 36mm. Tất cả 
hoàn thiện màu Fim Laminate PVC

MT  104
US201
M8707
MM902
FZ805
MQ808

Bộ

4,130,000

Diễn giải chi tiết

Kính gửi: Qúy khách hàng !
Công Ty TNHH Cửa Ngô Nguyễn chân thành cảm ơn quý khách hàng đã qua tâm đến sản phẩm của chúng tôi, xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm như 
sau : 

BẢNG BÁO GIÁ CỬA NHỰA WPC - GALAXY DOOR - HISUNG DOOR

Đơn 
vị tính

Hình ảnh

Ngày 10 tháng 05 năm 2021



Hình ảnh Đơn vị tính

1 mặt

bộ

1 mặt

bộ

tấm

Ô 450,000

150,000

150,000

500,000

Kính dán 6.38mm < 0.16m2

Lá sách < 0.16m2

Công khoét và gia cố phụ kiện cửa đơn

Công lắp phụ kiện cửa đơn

Công lắp đặt cửa đơn

bộ

800,000Trang trí tấm gỗ theo yêu cầu ( 401, 402-4… ) cho 1 mặt cánh cửa

Trang trí tấm gỗ theo yêu cầu ( 401, 402-4… ) cho 1 bộ cửa đơn 1,500,000

200,000

350,000

Trang  trí chỉ PVC theo yêu cầu 1 mặt cánh cửa

Trang  trí chỉ PVC theo yêu cầu 1 bộ cửa đơn

400,000

Diễn giải chi tiết Đơn giá (VNĐ) 



bộ

Your sincerely
Ngo Nguyen Door Co.,Ltd

Project Manager
Nguyen Minh Duc

150,000

1,000,000

70,000

Công bắn silicone cửa đơn

Chi phí vận chuyển và bốc hàng ở TPHCM ≤ 15 bộ

Chi phí vận chuyển và bốc hàng  ở TPHCM >  15 bộ

chuyến

Ghi chú:

-  Gía chưa bao gồm 10 % VAT

- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn nhà máy

Tài khoản VND

- Công ty TNHH Cửa Ngô Nguyễn

- 2. 10108888 – Ngân hàng Á Châu – Phòng giao dịch Ngô Tất Tố - TPHCM


